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Nam nữ bình đẳng là một trong quyền cơ bản của quyền con người. Trong xã hội dân chủ, quyền này luôn được tôn trọng. Ở Việt Nam, chủ trương bình đẳng giới được đề ra từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Trước đây, Luận cương chính trị của Đảng đã nêu vấn đề "nam nữ bình đẳng" bên cạnh vấn đề "người cày có ruộng". Trong hoạt động quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, từ khi thành lập nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm thực hiện vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ. Năm 2006, Nhà nước ta đã ban hành Luật Bình đẳng giới với các quy định về biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trong đó có biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 21). Quá trình xây dựng Dự án Luật Cán bộ, công chức, Ban soạn thảo cũng đã nghiên cứu và thể hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong  dự thảo Luật Cán bộ, công chức. Vì vậy, trong Báo cáo này, chúng tôi xin trình bày 2 nội dung: Một là thực trạng thực hiện bình đẳng giới trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay và việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Cán bộ, công chức.   


I. Về thực trạng thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay 

         1. Một số nét cơ bản về đội ngũ cán bộ, công chức dưới góc độ giới 

Về đội ngũ cán bộ, công chức: Đến thời điểm 31/12/2006, tổng số công chức nhà nước của Việt nam (từ Trung ương đến cấp Quận, huyện) là 195.422 người, trong đó cán bộ, công chức nữ có 60.772 người, chiếm 31,09%.
Trong đó: 


1) Các cơ quan nhà nước ở Trung ương có 82.295 người- trong đó nữ giới là 28.348 người, chiếm 34,45%. 


2) Các cơ quan nhà nước ở địa phương từ cấp huyện trở lên có 113.127 người. Trong đó cán bộ, công chức nữ có 32.424 người, chiếm 28,66%. 


Về đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo: Đến thời điểm 31/12/2006, có 54.091 người là công chức lãnh đạo- chiếm 27,53% trong tổng số công chức nhà nước toàn quốc. Trong đó, cán bộ, công chức lãnh đạo là nữ ở các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp Huyện là 9.952 người, chiếm 18,4% tổng số cán bộ, công chức lãnh đạo. Trong đó: 


1) Các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng trở lên có 14.971 người- trong đó nữ giới là 3.350 người chiếm 22,38%; 


2) Các cơ quan Nhà nước ở địa phương, cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng trở lên có 39.120 người. Trong đó nữ giới có 6.602 người chiếm 16,88%. 

 
Về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã: Kể từ năm 2003, sau khi Pháp lệnh cán bộ, công chức được bổ sung thêm cán bộ chuyên trách cấp xã vào đối tượng điều chỉnh thì đến nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 192.438 người, trong đó: 

1) Cán bộ bầu cử cấp xã là 111.124 người. Trong đó cán bộ nữ có 18.075 người chiếm 16,27%. Cán bộ bầu cử cấp xã được hình thành từ 3 nguồn: Nguồn tại chỗ có 100.580 người chiếm 90,4%; nguồn cán bộ tăng cường có 3.589 người chiếm 3,2%; nguồn cán bộ hưu trí mất sức có 7.026 người chiếm 6,3%. 

2) Công chức chuyên môn nghiệp vụ cấp xã là 81.314 người. Trong đó công chức nữ là 13.123 người chiếm 16,14%. 

2. Về thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: 

 
Thực chất của cụm từ " bình đẳng giới" chính là bình đẳng giữa nam và nữ. Vì vậy, thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính là thực hiện và bảo đảm quyền bình đẳng của chị em phụ nữ khi tham gia trong hoạt động công vụ. Các kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện ở một số điểm sau: 

a) Về công tác xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức nữ: 

- Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2000/NĐ-CP ngày 12/10/2000 sửa đổi quy định tuổi dự tuyển đối với cả nam và nữ là như nhau: từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (trước đây quy định đối với nữ là từ 18 đến 35 tuổi). Việc sửa này đã xoá bỏ sự phân biệt về tuổi tuyển dụng giữa nam và nữ. 


- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhịêm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Trong đó, quy định tuổi bổ nhiệm lần đầu cho các vị trí lãnh đạo từ cấp trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương trở lên cho cả nam và nữ đều như nhau. 

- Thực hiện miễn thi ngoại ngữ trong các kỳ thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức, viên chức, theo đó cán bộ, công chức nữ được giảm 5 tuổi so với nam giới. Ví dụ ở địa phương thì công chức nữ 45 tuổi đã được miễn ngoại ngữ khi dự thi nâng ngạch, trong khi công chức nam phải đủ 50 tuổi. 

- Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển cán bộ, công chức do Chính phủ ban hành không quy định người đăng ký dự tuyển phải là nam hoặc phải là nữ mới được đăng ký dự tuyển. 

- Chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp chi trả không phân biệt giữa cán bộ, công chức nam và cán bộ, công chức nữ. 

- Đã hoàn thiện hệ thống các chính sách đối với cán bộ nữ. Trong đó đáng chú ý là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 7/3/2003 quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc tạo điều kiện cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước. Đây là văn bản có tính pháp lý cao nhằm tạo điều kiện để phụ  nữ tăng cường tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quyền của phụ nữ trong tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, bổ nhiệm, nâng ngạch, thôi việc, hưu trí....

b) Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngữ cán bộ, công chức nữ: 

Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ, Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn Ngân sách nhà nước quy định tuổi cử đi đào tạo, bồi dưỡng của nam và nữ là bằng nhau. Tính từ năm 2001 đến năm 2005, tỷ lệ cán bộ, công chức nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tăng 37%, đặc biệt cán bộ, công chức nữ vùng Tây Nguyên và Tây Bắc đã được lãnh đạo các tỉnh đưa thành một tiêu chí trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn. Trong 5 năm đó, đã đào tạo, bồi dưỡng được 106.400 lượt người về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, chiếm 22% trong tổng số cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Về công tác quy hoạch cán bộ, công chức nữ tham chính trong các cơ quan Nhà nước: 

Phụ nữ đã được các cấp chính quyền tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội và phát huy tốt vai trò tham gia quản lý nhà nước, bảo đảm có tỷ lệ nữ thích đáng trong các cơ quan nhà nước các cấp. Nhiều tỉnh đã có quy định cụ thể: "ngay khi đã có kết quả bầu cử, đơn vị nào trong dự kiến bố trí nhân sự vào các chức danh chủ chốt của HĐND hoặc UBND mà chưa có nữ thì tiến hành làm lại". Do vậy, kết quả bầu cử ở nhiều tỉnh đã đạt tỷ lệ cao hơn số cán bộ nữ tham gia các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND. 

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đồng đều về vấn đề bình đẳng giới nên trong quá trình thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm tỷ lệ và cơ cấu giữa nam và nữ, có một số Bộ, ngành hoặc địa phương khi quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật hoặc khi thực hiện việc tuyển dụng công chức vẫn đưa thêm tiêu chuẩn về giới tính vào các tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển (chỉ nhận nam hoặc chỉ nhận nữ); một số chính sách liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chưa chú ý đến vấn đề bình đẳng giới; .....

II. Về việc thực hiện bình đẳng giới trong dự thảo Luật Cán bộ, công chức

Căn cứ Điều 21 của Luật Bình đẳng giới quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khi xây dựng Dự án Luật Cán bộ, công chức, vấn đề bình đẳng giới đã được thể hiện trong dự thảo Luật dưới 2 góc độ: Thứ nhất, đó là thể hiện vấn đề bình đẳng giới vào các nội dung của dự thảo Luật có liên quan. Thứ hai, đó là quy định một số biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Điều đó thể hiện cụ thể ở một số Điểu khoản sau của dự thảo Luật: 

* Điều 5 của dự thảo Luật quy định về nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức và hoạt động công vụ, trong đó khoản thứ 4 quy định: "Bảo đảm bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức và hoạt động công vụ". 

* Mục 1 và mục 2 Chương II của dự thảo Luật quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức không phân biệt nam và nữ, bất kể là cán bộ, công chức đều phải thực hiện nghĩa vụ như nhau và có trách nhiệm như nhau trong hoạt động công vụ. 

* Mục 3 Chương II của dự thảo Luật quy định về quyền của cán bộ, công chức như quyền được bảo đảm điều kiện thực thi công vụ; quyền hưởng lương, chế độ đãi ngộ và khen thưởng; quyền được hưởng chế độ nghỉ ngơi; quyền được bảo đảm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền khác được áp dụng chung cho mọi cán bộ, công chức không kể là nam hay nữ. 

Đặc biệt, trong các quyền của cán bộ, công chức còn có một Điều liên quan đến Luật bình đẳng giới, đó là quyền về bình đẳng giới (Điều 19). Các quy định liên quan đến quyền này là: 

- Không phân biệt đối xử nam và nữ trong tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá và quản lý cán bộ, công chức. 

- Cán bộ, công chức nữ được bảo đảm các chính sách dành cho người mẹ và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới quy định trong pháp luật lao động, pháp luật hình sự, pháp luật bình đẳng giới và các văn bản pháp luật khác. 

- Cán bộ, công chức nữ nghỉ sinh con theo quy định của pháp luật thì được bảo đảm quyền lợi về nâng lương, nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. 

- Không sử dụng cán bộ, công chức nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. 

* Tại Mục 5 Chương II của dự thảo Luật quy định những việc cán bộ, công chức không được làm, vấn đề bình đẳng giới thể hiện ở các quy định sau: 

- Điều 24 về những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, khoản 5 quy định : " Không được phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức". 

- Điều 27 về những việc liên quan đến bố trí nhân sự trong cơ quan, tổ chức được giao lãnh đạo, quản lý trong đó có khoản 3 quy định: " Không được cản trở việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm nam hoặc nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc các vị trí, chức danh chuyên môn vì định kiến giới".   

- Điều 37 quy định về nguyên tắc thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức có khoản 1 khẳng định rõ: "Mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, nếu có đủ các điều kiện quy định... đều được đăng ký dự tuyển công chức"

- Khoản 6 Điều 57 về biệt phái quy định: "Không thực hiện biệt phái cán bộ, công chức nữ  trong thời gian đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi" 

- Khoản 5 Điều 67 về thôi việc quy định: "Không giải quyết chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cán bộ, công chức nữ có đơn đề nghị được giải quyết chế độ thôi việc". 

Kính thưa các đồng chí! Trong quá khứ, phụ nữ Việt Nam đã thực sự là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Truyền thống đó trong hiện tại và tương lai được viết tiếp thêm bằng tài năng, trí tuệ, sự kiên nhẫn và lòng vị tha. Đó là nét đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam. Lịch sử và thực tế khách quan đã khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam vào lực lượng sản xuất nói chung và nền kinh tế tri thức nói riêng, góp phần làm tăng trưởng kinh tế và thay đổi diện mạo đất nước. 

Để có thể phát huy hơn nữa trí tuệ, sức mạnh, tài năng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải thực hiện tốt vấn đề bình đẳng giới. Vì vậy, với các nội dung thể hiện vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật đã được trình bày ở trên, thay mặt Ban soạn thảo, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến bổ sung, góp ý vào các quy định của dự thảo Luật Cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn vấn đề bình đẳng giới ở nước ta.


Xin cảm ơn!
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